
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-ĐT 

V/v triển khai lắp đặt thiết bị VMS        

cho tàu cá trên địa bàn Thành phố 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2026 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Ủy ban nhân dân xã: Bình Châu, Cần Giờ, Đất Đỏ, 

Long Hải, Phước Hải; 

- Ủy ban nhân dân phường: Phước Thắng, Rạch Dừa, 

Tam Thắng, Tân Hòa, Vũng Tàu. 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt, 

thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, duy trì kết nối hệ thống thiết bị giám sát 

hành trình tàu cá, cước phí dịch vụ nhật ký điện tử cho tàu cá trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 34366/SNNMT-

CCTSKN ngày 09 tháng 10 năm 2026 về triển khai lắp đặt thiết bị VMS cho tàu cá 

trên địa bàn Thành phố; nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ nêu trên, 

đồng thời tăng cường quản lý đội tàu cá và đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác 

thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn Thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ 

cấp bách như sau:  

1. Hoàn thành việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS 

cho 82 tàu cá (trước đây đã lắp đặt thiết bị VMS của Ltran, VNPT đã ngừng kết nối, 

đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá) và 19 tàu cá (chưa lắp đặt 

thiết bị VMS) trước ngày 20 tháng 10 năm 2026, (đính kèm Phu lục).  

2. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về thiết bị 

giám sát tàu cá VMS. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 

chủ động thông tin về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất 

trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTUB: CT, PCT (BMT); 

- VPUB: CVP, PCVP (HTT) 

- Phòng ĐT; 

- Lưu: VT, (ĐT/NMQ). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Thạnh 
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Phụ lục I 

THỐNG KÊ TÀU CÁ CHƯA LẮP THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH VMS 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Tính đến ngày 08 tháng 10 năm 2026) 

(Đính kèm Công văn số                    /UBND-ĐT ngày     tháng   năm 2026 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Stt Địa phương 

Chiều dài tàu cá (mét) 

Tổng Từ 15m đến 

dưới 24m  

Từ 24m 

trở lên  

1 Phường Phước Thắng 1  1 

2 Phường Rạch Dừa 2  2 

3 Phường Tam Thắng 1  1 

4 Phường Tân Hòa 1  1 

5 Phường Vũng Tàu 10 3 13 

6 Xã Bình Châu 3  3 

7 Xã Cần Giờ 1  1 

8 Xã Đất Đỏ 1  1 

9 Xã Long Hải 59 1 60 

10 Xã Phước Hải 18  18 

Tổng 97 4 101 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH TÀU CÁ CHƯA LẮP THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH VMS 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Tính đến ngày 08 tháng 10 năm 2026) 

(Đính kèm Công văn số                 /UBND-ĐT ngày     tháng   năm 2026                 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 
Stt Số đăng ký Chủ phương tiện Xã/phường Dấu hiệu Chiề

u dài 

(m) 

CCCD SĐT Thiết bị 

VMS 

Ghi chú 

I Chưa lắp VMS: 19 tàu cá 

1 BV-97129-TS Nguyễn Thị Cúc Phường Phước Thắng 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
17,60 051068014582 0913947657 

Chưa lắp 

VMS 
  

2 SG-66586-TS Lê Ngọc Lân Phường Tân Hòa Hết hạn GPKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 19,00 077075005990 0777690379 
Chưa lắp 

VMS 
  

3 BV-8443-TS Võ Minh Lo Phường Vũng Tàu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
21,20 051066019968 0902749502 

Chưa lắp 

VMS 
  

4 BV-8542-TS Võ Minh Lo Phường Vũng Tàu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
21,50 051066019968 0902749502 

Chưa lắp 

VMS 
  

5 BV-97308-TS Võ Minh Lo Phường Vũng Tàu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
19,95 051066019968 0902749502 

Chưa lắp 

VMS 
  

6 BV-98392-TS Phan Xuân Ngọc Phường Vũng Tàu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
16,20 040078002688 0979780603 

Chưa lắp 

VMS 
  

7 BV-98368-TS Nguyễn Phước Hảo Phường Vũng Tàu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
25,40 049066000028   

Chưa lắp 

VMS 
  

8 BV-95476-TS Ngô Duy Quân Xã Bình Châu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
16,64 060080029668 0945646717 

Chưa lắp 

VMS 
  

9 SG-66411-TS Phạm Hồng Vũ Xã Đất Đỏ 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
17,30 077096010876 0907055848 

Chưa lắp 

VMS 
  

10 SG-66578-TS Huỳnh Thị Vân Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
15,10 051171007508 0965500389 

Chưa lắp 

VMS 
  

11 SG-66738-TS Đỗ Vạn Tấn Xã Long Hải Hết hạn GPKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 22,90 077095006852 0383752090 
Chưa lắp 

VMS 
  

12 SG-66737-TS Đỗ Vạn Tấn Xã Long Hải Hết hạn GPKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 19,85 077095006852 0383752090 
Chưa lắp 

VMS 
  

13 BV-94527-TS Nguyễn Văn Dận Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 21,70 051076000460 0869653427 
Chưa lắp 

VMS 
  

14 BV-5233-TS Bùi Văn Thu Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
16,70 077045000016   

Chưa lắp 

VMS 
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15 SG-66727-TS Trần Thị Đào Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
18,80 077166001488 0367290736 

Chưa lắp 

VMS 
  

16 BV-90794-TS Nguyễn Tấn Lộc Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
20,25 077082009345 0339799635 

Chưa lắp 

VMS 
  

17 BV-5460-TS Nguyễn Thanh Vũ Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
21,70 077076001225 0907883288 

Chưa lắp 

VMS 
  

18 BV-91289-TS Nguyễn Văn Nghĩa Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
22,90 077085010022 0354496331 

Chưa lắp 

VMS 
  

19 BV-90018-TS Quách Văn Châu Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
19,00 077069006010 0909753563 

Chưa lắp 

VMS 
  

II Chỉ lắp đặt thiết bị của VNPT, Ltran: 82 tàu cá 

1 BV-99988-TS Nguyễn Thị Tâm Phường Rạch Dừa Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 18,00 077157000250 0916190818 LTran   

2 BV-97139-TS Ngô Văn Hai Phường Rạch Dừa 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
15,00 077057000242 0916190818 LTran   

3 BV-98456-TS Võ Quốc Trường Phường Tam Thắng Hết hạn GPKTHết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 16,30 052074015997 0989900166 VNPT   

4 BV-97559-TS Trần Văn Tình Phường Vũng Tàu Chưa lắp VMS 20,50 052072000437 0906626228 LTran   

5 BV-99169-TS Nguyễn Sáu Phường Vũng Tàu Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 17,10 051058000247 0902913494 
LTran, 

VNPT 
  

6 BV-97786-TS 
Nguyễn Thị Thảo 

Trang 
Phường Vũng Tàu Hết hạn GPKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 19,70 077182006065 0965345147 VNPT   

7 BV-94379-TS Nguyễn Tâm Phường Vũng Tàu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
15,20 052079035990 0797653301 VNPT   

8 BV-91188-TS Nguyễn Tâm Phường Vũng Tàu Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 18,10 052079035990 0777632226 VNPT   

9 BV-99495-TS Nguyễn Thị Thu Phường Vũng Tàu Chưa lắp VMS 15,50 052180000415 0938488495 VNPT   

10 BV-93878-TS Phan Thị Thanh Tuyền Phường Vũng Tàu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
30,05 077181001975 0909096789 VNPT   

11 BV-95988-TS Cao Thị Kim Ngân Phường Vũng Tàu Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 25,80 077177008623 0903710569 VNPT   

12 BV-95286-TS Trần Đình Quang Xã Bình Châu 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
16,80 077077802500 0389524006 VNPT   

13 BV-95354-TS Lê Văn Bình Xã Bình Châu Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 15,60 077078000728 0382580875 VNPT   

14 SG-91665-TS Đặng Văn Kiệt Xã Cần Giờ Hết hạn GPKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 16,75 085067015829 0359285589 VNPT   

15 BV-92686-TS Đỗ Tấn Công Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 21,00 077073000035 0909686768 LTran   

16 BV-5261-TS Ngô Văn Tuẩn Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
19,40 051070000263 0983627209 LTran   

17 BV-94193-TS Đặng Văn Tùng Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 15,50 077078002311 0352942559 LTran   



18 BV-0639-TS Phan Minh Đông Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 17,90 051070000191 0902963405 LTran   

19 BV-90136-TS Trần Ngọc Châu Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 16,00 077068004945 0913995690 LTran   

20 BV-4969-TS Trần Dùm Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 23,30 051068000116 0964673678 LTran   

21 BV-92835-TS Võ Thị Hoài Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 18,80 046301000156 0901694312 LTran   

22 BV-92836-TS Võ Thị Hoài Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 21,30 046301000156 0901694312 LTran   

23 BV-93214-TS Trần Tấn Hưng Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 16,00 077099005760 0931202054 LTran   

24 BV-94319-TS Nguyễn Văn Ánh Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
15,90 038078021953 0968684800 LTran   

25 BV-92516-TS Nguyễn Thanh Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 21,40 051075000178 0343489024 LTran   

26 BV-92933-TS Trần Thị Yến Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
22,70 036151008905 0797036689 LTran   

27 BV-92934-TS Trần Thị Yến Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
20,70 036151008905 0797036689 LTran   

28 BV-92781-TS Bùi Quang Thắng Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
19,00 075076015897 0383024220 LTran   

29 BV-92918-TS Bùi Quang Thắng Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
22,15 075076015897   LTran   

30 BV-95139-TS Đỗ Văn Phú Xã Long Hải Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 15,50 077072002103 0965796367 LTran   

31 BV-92411-TS Nguyễn Văn An Xã Long Hải Hết hạn GPKT; Chưa lắp VMS 15,20 077072002973 0869994638 LTran   

32 BV-94123-TS Đinh Thị Anh Xã Long Hải Chưa lắp VMS 15,10 044182003550 0397838299 LTran   

33 BV-93319-TS Đỗ Đi Xã Long Hải Chưa lắp VMS 22,90 051068000280 0984538353 LTran   

34 BV-93738-TS Nguyễn Duy Hùng Xã Long Hải Chưa lắp VMS 20,00 051078014926 0984647596 LTran   

35 BV-90640-TS Nguyễn Phúc Đông Xã Long Hải Chưa lắp VMS 15,90 051079000073 0983083165 LTran   

36 BV-92196-TS Nguyễn Thị Kim Loan Xã Long Hải Chưa lắp VMS 22,20 077174000298 0347084322 LTran   

37 BV-92908-TS Nguyễn Thị Ngọc Liên Xã Long Hải Chưa lắp VMS 15,00 077197007245 0338383079 LTran   

38 BV-94231-TS Nguyễn Văn Trực Xã Long Hải Chưa lắp VMS 16,40 060078000160 0773964489 LTran   

39 BV-92235-TS Phạm Ngọc Anh Xã Long Hải Chưa lắp VMS 15,20 042071014222 0985075420 LTran   

40 BV-4895-TS Trần Ngọc Châu Xã Long Hải Chưa lắp VMS 15,90 077078003878 0913995690 LTran   

41 BV-94749-TS Trần Tấn Hưng Xã Long Hải Chưa lắp VMS 15,30 077099005760 0344339900 LTran   

42 BV-92354-TS Trần Văn Sỹ Xã Long Hải Chưa lắp VMS 16,05 036078021821 0902536530 LTran   

43 BV-96789-TS Thái Thuần Tốt Xã Long Hải Chưa lắp VMS 52,90 
*07717400228

0 
0987171989 LTran   



44 BV-94907-TS Đỗ Văn Tỉnh Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 16,85 077070002983 0976822940 
LTran, 

VNPT 
  

45 BV-92846-TS Trần Dùm Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 19,20 051068000116 0964673678 
LTran, 

VNPT 
  

46 BV-92487-TS Đỗ Tấn Công Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 19,50 077073000035 0909686768 VNPT   

47 BV-4506-TS Hoàng Thị Oanh Thủy Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
20,20 077180007608   VNPT   

48 BV-0500-TS Lê Tấn Sô Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
21,70 077067002132 0777701818 VNPT   

49 BV-4011-TS Lê Văn Bồng Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
18,80 077075000232 0986248884 VNPT   

50 BV-94179-TS Trần Trung Giang Xã Long Hải Hết hạn ATTPChưa lắp VMS 17,40 077073001106 0987872250 VNPT   

51 BV-93169-TS Lê Văn Hỡi Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 19,30 077076002776 0379765788 VNPT   

52 BV-93269-TS Lê Văn Hỡi Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 22,30 077076002776 0379765788 VNPT   

53 BV-4645-TS Lê Xám Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 21,50 051049000051 0868795149 VNPT   

54 BV-5696-TS Trà Đức Danh Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 18,80 051090000053 0933549551 VNPT   

55 BV-93566-TS Trần Dùm Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 21,60 051068000116 0964673678 VNPT   

56 BV-0579-TS Trần Văn Mơ Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 20,60 077056000746 0902842599 VNPT   

57 BV-92523-TS Trần Đại Nghĩa Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 20,50 051079008895 0978201203 VNPT   

58 BV-92779-TS Trần Thơm Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 22,90 051070025630 0377453254 VNPT   

59 BV-93465-TS Lê Nhất Xã Long Hải Chưa lắp VMS 19,00 051068000148 0972799408 VNPT   

60 BV-99659-TS Trần Ngọc Lâm Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 23,82 036069007566 0977778859 VNPT   

61 BV-5626-TS Hồ Văn Sót Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
22,30 051068000487   VNPT   

62 BV-92997-TS Mai Vân Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 21,70 051074000587 0984567781 VNPT   

63 BV-92493-TS Hồ Văn Ba Xã Long Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
22,40 077063000590 0908805616 VNPT   

64 BV-94189-TS Mai Đức Lan Xã Long Hải Hết hạn GPKTChưa lắp VMS 15,80 042073000145 0971293875 VNPT   

65 BV-92699-TS Trần Thị Kim Thủy Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 21,00 051173008241 0342129278 VNPT   

66 BV-92698-TS Trần Thị Kim Thủy Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 18,70 077191001191 0342129278 VNPT   

67 BV-92048-TS Nguyễn Duy Hùng Xã Long Hải Chưa lắp VMS 23,00 051078014926 0984647596 VNPT   

68 BV-92816-TS Nguyễn Văn Long Xã Long Hải Chưa lắp VMS 19,40 051076000581 0377711369 VNPT   



69 BV-92047-TS Văn Công Lý Xã Long Hải Chưa lắp VMS 22,60 051076013449 0984647596 VNPT   

70 BV-92405-TS Võ Thị Lắm Xã Long Hải Chưa lắp VMS 22,30 051180016379 0903150033 VNPT   

71 BV-4582-TS Hồ Văn Hùng Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 19,20 077056000340 0932626607 LTran   

72 BV-90594-TS Ngô Thanh Tú Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
16,00 077074001220 0393434114 LTran   

73 BV-91199-TS Trương Văn Toàn Xã Phước Hải 
Hết hạn GPKT; Hết hạn ATKT; Hết hạn 

ATTP; Chưa lắp VMS 
17,30 077071005859 0397740143 LTran   

74 BV-90086-TS Nguyễn Văn Kha Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 16,50 040069017798 0984581844 LTran   

75 BV-90658-TS Trần Huy Hoàng Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Hết hạn ATTP; Chưa lắp VMS 17,70 077071003409 0399012274 LTran   

76 BV-0225-TS Nguyễn Thị Thảo Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 17,50 077179005636 0964010181 LTran   

77 BV-93737-TS Trương Tấn Tài Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 17,30 077074003569 0937062948 LTran   

78 BV-90388-TS Lê Cường Quốc Xã Phước Hải Chưa lắp VMS 17,40 077073000946 0907474177 LTran   

79 BV-5112-TS Trương Hồng Phương Xã Phước Hải Chưa lắp VMS 16,50 077074737434 0938595313 LTran   

80 BV-90831-TS Dương Thị Mai Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 17,40 077186006945 0382369918 VNPT   

81 BV-97409-TS Nguyễn Tấn Tài Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 19,60 077200004475 0937964534 VNPT   

82 BV-91657-TS Phạm Thị Lợi Xã Phước Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 16,20 077188002269 0388876107 VNPT   

III Đã xóa giải bản (05/10/2026): 03 tàu cá 

1 BV-92390-TS Lê Anh Kiệt Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 20,80 051085015012 0984647596 LTran 

 
2 BV-92391-TS Lê Anh Kiệt Xã Long Hải Hết hạn ATKT; Chưa lắp VMS 18,50 051085015012 0984647596 LTran 

3 BV-93299-TS Nguyễn Trúc Xã Long Hải Chưa lắp VMS 15,01 077069002555 0336542071 LTran 

 


